
 

  
  

        
            

      

             
         

           
   

   
          

          
     

            
     

     

            
        

          
  

            
         

            
             

             
     

          

           
          

             
               

                   
              

            
 

Mã lô truy xuất nguồn gốc  

Quy tắc Truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm đảm bảo duy trì các Phần từ dữ liệu 
chính (KDE) trong toàn bộ chuỗi cung ứng, giúp nâng cao hiệu quả truy xuất, đồng thời 
góp phần cải thiện độ linh hoạt cho các hệ thống truy xuất hiện tại của các công ty. 

Mã lô truy xuất nguồn gốc (TLC) là một thành phần không thể tách rời trong các yêu 
cầu của quy tắc. Mã này liên kết với các KDE bắt buộc khác, bao gồm Nguồn TLC, 
cung cấp thông tin về địa điểm thực tế nơi mã lô truy xuất nguồn gốc cho thực phẩm 
nằm trong FTL được chỉ định. 

Việc yêu cầu tài liệu về mã lô truy xuất nguồn gốc và nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc 
cho phép FDA xác định nguồn gốc thực phẩm nhanh hơn nhờ bỏ qua được các bước 
trong chuỗi cung ứng, liên kết thực phẩm với các công ty xử lý thực phẩm đó và cuối 
cùng là giúp FDA truy ngược lại nguồn thực phẩm trong quá trình điều tra ổ dịch. 

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về mã lô truy xuất nguồn gốc, nguồn mã lô truy xuất 
nguồn gốc và thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc. 

Mã lô truy xuất nguồn gốc là gì? 

Mã lô truy xuất nguồn gốc là ký hiệu mô tả, thường là dưới dạng chữ và số được dùng 
để nhận dạng chính xác lô truy xuất nguồn gốc trong hồ sơ của nguồn mã lô truy xuất 
nguồn gốc (được định nghĩa dưới đây). Mã này tương tự như định nghĩa hiện tại trong 
ngành về “lô” hoặc “mã lô”. 

Trừ khi doanh nghiệp có liên quan được miễn áp dụng quy tắc, mã lô truy xuất nguồn 
gốc được chỉ định tại thời điểm thực phẩm được đóng gói lần đầu (đối với hàng nông 
sản thô không được thu từ tàu đánh cá), được người nhận đầu tiên trên đất liền tiếp 
nhận (đối với thực phẩm thu từ tàu đánh cá) hoặc được chuyển đổi. Sau khi chỉ định, 
TLC phải giữ nguyên trong suốt quá trình thực phẩm di chuyển trong chuỗi cung ứng; 
mã này chỉ có thể thay đổi khi thực phẩm được chuyển đổi. 

Đâu là một vài ví dụ về mã lô truy xuất nguồn gốc? 

Một số sáng kiến truy xuất nguồn gốc được hỗ trợ trong ngành thực phẩm đưa ra các 
thông lệ và tiêu chuẩn tốt nhất trong việc nhận dạng phân biệt nhiều loại thực phẩm 
bằng cách kết hợp mã nhận dạng sản phẩm duy nhất trên toàn cầu, mã lô nội bộ do 
công ty chỉ định và mã ngày tiêu chuẩn. Các ví dụ khác có thể kể đến như ngày Julian, 
mã lô, mã mẻ hoặc mã sản xuất khác. Khi kết hợp lại, chúng ta có thể sử dụng các 
thông tin này làm mã lô truy xuất nguồn gốc, miễn là đáp ứng định nghĩa về “mã lô truy 
xuất nguồn gốc” trong quy tắc cuối cùng. Dưới đây là một vài ví dụ về mã lô truy xuất 
nguồn gốc: 
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Nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc 

Nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc là gì? 

Nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc là địa điểm thực tế nơi thực phẩm được gán mã lô 
truy xuất nguồn gốc. Trong một số trường hợp nhất định, Quy tắc truy xuất nguồn gốc 
thực phẩm đòi hỏi việc lập tài liệu về thông tin mô tả địa điểm đối với nguồn mã lô truy 
xuất nguồn gốc hoặc thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc. 

Mô tả địa điểm là thông tin liên hệ chính của địa điểm nơi thực phẩm được xử lý, cụ 
thể là tên doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ địa điểm thực tế (hoặc tọa độ địa lý), 
thành phố, Tiểu bang và mã zip cho các địa điểm trong nước và thông tin tương đương 
cho các địa điểm ở nước ngoài, trong đó có quốc gia. Do đó, mô tả địa điểm đối với 
nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc là thông tin liên hệ chính của nơi thực phẩm được chỉ 
định mã lô truy xuất nguồn gốc. 

Đâu là một ví dụ về mô tả địa điểm nguồn TLC? 

Sau đây là một ví dụ: 

FreshFood, lnc. 
123 Main Street 
Anytown, PA 19123 
(555) 123-9876 

Thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc 

Thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc là gì? 

www.fda.gov 
Tháng 11/2023 

www.fda.gov


 

  
  

          
               

          
            

             
      

   

              
                 
                

             
               

               
   

     
 

    
   

 

 

   
           

          
      

            
           

            
             

                  
   

         

   

         
                

             
  

       

   
     

           
               

Thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc là một phương pháp thay thế 
giúp cung cấp cho FDA khả năng truy cập vào thông tin mô tả địa điểm đối với nguồn 
mã lô truy xuất nguồn gốc. Một số ví dụ về thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất 
nguồn gốc bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở Mã số đăng ký cơ sở thực phẩm của 
FDA đối với nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc hoặc địa chỉ trang web cung cấp cho FDA 
thông tin mô tả địa điểm cho nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc. 

Đâu là một vài ví dụ về thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc? 

Nếu chọn sử dụng thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc, một công ty 
có thể thiết lập thông tin này sao cho đảm bảo tính bảo mật của thông tin kinh doanh 
liên quan đến các nhà cung cấp. Ví dụ: nếu công ty sử dụng địa chỉ trang web làm 
thông tin tham chiếu nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc thì trang web liên quan có thể 
sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý, chẳng hạn như chỉ có thể truy cập bằng địa chỉ 
email của chính phủ, miễn là FDA có thể truy cập thông tin đó miễn phí và không bị 
chậm trễ. Dưới đây là hai ví dụ: 

Ví dụ  về  thông tin tham chiếu nguồn TLC:   
Mã số đăng ký cơ sở chế biến thực phẩm của FDA: 
#11111111111 

Ví dụ về thông tin tham chiếu nguồn TLC: 
Địa chỉ trang web: 
www.freshfoodinc.com/rQyw62dz3 

Vì sao thông tin này lại quan trọng? 

Việc yêu cầu tài liệu về mã lô truy xuất nguồn gốc và nguồn mã lô truy xuất nguồn gốc 
cho phép FDA nắm được nguồn gốc thực phẩm nhanh hơn nhờ bỏ qua được các bước 
trong chuỗi cung ứng, liên kết thực phẩm với các công ty xử lý thực phẩm đó và cuối 
cùng là giúp FDA truy ngược lại nguồn thực phẩm trong quá trình điều tra ổ dịch. 

Mã lô truy xuất nguồn gốc (TLC) giúp đảm bảo nhận dạng chính xác thực phẩm trong 
khi thực phẩm này di chuyển trong chuỗi cung ứng và Nguồn TLC cung cấp thông tin 
về địa điểm thực tế nơi mã lô truy xuất nguồn gốc cho thực phẩm FTL được chỉ định. 
Cả hai Phần tử dữ liệu chính này sẽ giúp chúng tôi cải thiện khả năng xác định thực 
phẩm và địa điểm cụ thể liên quan đến sự cố nhiễm bẩn và xác định phạm vi thu hồi 
sản phẩm thích hợp. 

Tôi còn cần nắm được những thông tin gì? 

Doanh nghiệp nên xác định lô truy xuất nguồn gốc như thế nào? 

Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm không quy định cụ thể cách các công ty phải 
áp dụng để xác định lô truy xuất nguồn gốc; đúng hơn là quy tắc này cho phép các 
công ty xác định một cách linh hoạt các yếu tố tạo nên một lô truy xuất nguồn gốc. 
Chúng tôi nhận thấy rằng các lô truy xuất nguồn gốc nhỏ hơn có thể tương đương với 
ít sản phẩm bị ảnh hưởng hơn trong trường hợp cần thu hồi. 

Quy tắc này yêu cầu TLC và các Yếu tố dữ liệu chính (KDE) bắt buộc khác phải có sự 
liên kết với từng lô truy xuất nguồn gốc. Có thể tạo mối liên kết bằng cách thể hiện mã 
lô truy xuất nguồn gốc trên các tài liệu tham chiếu mà công ty lưu trữ để ghi lại các KDE 
được yêu cầu. Ví dụ: mã lô truy xuất nguồn gốc có thể xuất hiện trên vận đơn hoặc hóa 
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đơn, trong đó cũng bao gồm các KDE khác. Đối với các công ty lưu trữ hồ sơ điện tử, 
có thể tạo mối liên kết bằng cách đưa mã lô truy xuất nguồn gốc vào cùng một hàng 
trong bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu ghi lại các KDE cần thiết cho một sự kiện theo dõi. 

Doanh nghiệp nên xác định mã lô truy xuất nguồn gốc như thế nào? 

Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm không quy định cụ thể cách thức các công ty 
cần chỉ định TLC. Trong Kế hoạch truy xuất nguồn gốc, công ty phải đưa ra mô tả về 
quy trình dùng để chỉ định TLC (ví dụ: ngày Julian cộng với mã sản phẩm, mã được 
tạo ngẫu nhiên, v.v.) đối với thực phẩm trong Danh sách truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm, nếu có. 

Khi nào doanh nghiệp cần chỉ định mã lô truy xuất nguồn gốc? 

Các doanh nghiệp cần chỉ định mã lô truy xuất nguồn gốc tại thời điểm: 

● Đóng gói ban đầu một mặt hàng nông sản thô (RAC) không phải là thực phẩm 
thu được từ tàu đánh cá; 

● Thực hiện tiếp nhận thực phẩm lúc đầu tiên trên đất liền từ tàu đánh cá; hoặc 

● Chuyển đổi một loại thực phẩm 

Doanh nghiệp không được thiết lập mã lô truy xuất nguồn gốc mới khi tiến hành bất kỳ 
hoạt động nào khác (ví dụ: vận chuyển). Tuy nhiên, nếu nhận thực phẩm từ người 
được miễn áp dụng quy tắc, quý vị phải chỉ định mã lô truy xuất nguồn gốc (trừ khi quý 
vị là cơ sở bán lẻ thực phẩm hoặc nhà hàng) - 21 CFR 1.1345(b). 

Tôi có cần thể hiện TLC trong nhãn sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm không? 

Không, quy tắc cuối cùng không yêu cầu việc thể hiện TLC trên nhãn thực phẩm hoặc 
bao bì thực phẩm. Quý vị có thể gửi TLC đến người nhận thực phẩm kế tiếp theo nhiều 
cách khác nhau, chẳng hạn như qua vận đơn, thông báo trước về lô hàng (ASN) trong 
một email riêng hoặc bằng cách đưa thông tin vào mã phản hồi nhanh (QR) xuất hiện 
trên bao bì thực phẩm hoặc trên tài liệu liên quan. Thông tin này không nhất thiết phải 
đi kèm trực tiếp với thực phẩm được gửi đến người nhận nhưng phải được cung cấp 
sao cho người nhận thực phẩm có thể lưu trữ hồ sơ cần lưu theo quy tắc. 

Tìm hiểu thêm thông tin 

Để nắm được ví dụ về cách thể hiện TLC và mô tả địa điểm nguồn TLC (hoặc tham 
chiếu nguồn TLC) trên hóa đơn hoặc vận đơn, vui lòng tham khảo các ví dụ sau. Các 
ví dụ này chỉ nhằm mục đích minh họa và không phải là cách duy nhất để trình bày các 
Phần tử dữ liệu chính này. Mặc dù các ví dụ này đã bao gồm tất cả các Phần tử dữ 
liệu chính cần thiết cho hoạt động Vận chuyển nhằm mục đích minh họa, nhưng 21 
CFR 1.1455(g) quy định rằng quý vị không cần lưu tất cả các thông tin theo yêu cầu 
của quy tắc trong một bộ hồ sơ duy nhất. Tuy nhiên, kế hoạch truy xuất nguồn gốc của 
quý vị phải nêu rõ định dạng và vị trí của các hồ sơ mà quý vị cần lưu trữ theo quy tắc, 
mục § 1.1315(a)(1). 
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Ví dụ về mã lô truy xuất nguồn gốc 

Ví dụ về hóa đơn vận chuyển 

Dưới đây là ví dụ về hóa đơn có thể dùng để ghi lại và chia sẻ tất cả các Phần tử dữ 
liệu chính (KDE) theo yêu cầu trong Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với Sự 
kiện theo dõi quan trọng về hoạt động Vận chuyển (§ 1.1340). Các trường trong tài liệu 
này có thể dùng để ghi lại các KDE Vận chuyển cần thiết được xác định bằng các mã 
số. Thông tin chính của những mã số này được thể hiện bên dưới hóa đơn. Quý vị nên 
tham khảo quy tắc để nắm được thông tin chính xác theo yêu cầu. 

Ví dụ: tài liệu này chỉ ra rằng có thể sử dụng trường “Ship to” (Nơi nhận) để đáp ứng 
yêu cầu về việc duy trì và cung cấp thông tin mô tả địa điểm cho người nhận ngay sau 
đó (không phải là người vận chuyển) của thực phẩm. Nếu quý vị chọn đáp ứng yêu cầu 
này trong trường “Ship to” (Nơi nhận) trong hóa đơn, thì trường này sẽ phải chứa tất 
cả các thông tin bắt buộc đối với KDE này, tức là tên doanh nghiệp, số điện thoại, địa 
chỉ địa điểm thực tế (hoặc tọa độ địa lý), thành phố, Tiểu bang và mã zip cho các địa 
điểm trong nước (và thông tin tương đương đối với các địa điểm ở nước ngoài) cho 
địa điểm mà thực phẩm đang được vận chuyển đến. 

Thể hiện mã lô truy xuất nguồn gốc (TLC) trong hóa đơn là một cách để liên kết TLC 
với các KDE bắt buộc khác. 

Mặc dù ví dụ này có chỗ cho tất cả các KDE Vận chuyển nhằm mục đích minh họa, 21 
CFR 1.1455(g) quy định rằng quý vị không cần lưu tất cả các thông tin theo yêu cầu 
của quy tắc trong một bộ hồ sơ duy nhất. Kế hoạch truy xuất nguồn gốc của quý vị phải 
nêu rõ định dạng và vị trí của các hồ sơ mà quý vị cần lưu trữ theo quy định, mục § 
1.1315(a)(1). Để phù hợp với hóa đơn thông thường, ví dụ này cũng bao gồm chỗ thể 
hiện thông tin không được yêu cầu theo Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. 
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1. Loại tài liệu tham chiếu và mã số tài liệu tham chiếu 

2. Mô tả địa điểm đối với địa điểm quý vị bắt đầu vận chuyển thực phẩm 

3. Mô tả địa điểm của người nhận thực phẩm ngay sau đó (không phải người 
vận chuyển) 

4. Ngày quý vị vận chuyển thực phẩm 

5. Số lượng thực phẩm 

6. Đơn vị đo thực phẩm 

7. Mô tả sản phẩm đối với thực phẩm 

8. Mã lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm 

9. Mô tả địa điểm về nguồn mã lô truy xuất thực phẩm hoặc thông tin tham chiếu 
nguồn TLC 

Ví dụ vận đơn số 1 
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Dưới đây là ví dụ về vận đơn có thể dùng để ghi lại và chia sẻ tất cả các Phần tử dữ 
liệu chính (KDE) theo yêu cầu trong Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với Sự 
kiện theo dõi quan trọng về hoạt động Vận chuyển (§ 1.1340). Các trường trong tài liệu 
này có thể dùng để ghi lại các KDE Vận chuyển cần thiết được xác định bằng các mã 
số. Thông tin chính của những mã số này được thể hiện bên dưới vận đơn. Quý vị nên 
tham khảo quy tắc để nắm được thông tin chính xác theo yêu cầu. 

Ví dụ: tài liệu này chỉ ra rằng có thể sử dụng trường “To” (Nơi nhận) để đáp ứng yêu 
cầu về việc duy trì và cung cấp thông tin mô tả địa điểm cho người nhận ngay sau đó 
(không phải là người vận chuyển) của thực phẩm. Nếu quý vị chọn đáp ứng yêu cầu 
này trong trường “To” (Nơi nhận) của vận đơn, thì trường này sẽ phải chứa tất cả các 
thông tin bắt buộc đối với KDE này, tức là tên doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ địa 
điểm thực tế (hoặc tọa độ địa lý), thành phố, Tiểu bang và mã zip cho các địa điểm 
trong nước (và thông tin tương đương đối với các địa điểm ở nước ngoài) cho địa điểm 
mà thực phẩm đang được vận chuyển đến. 

Thể hiện mã lô truy xuất nguồn gốc (TLC) trong vận đơn là một cách để liên kết TLC 
với các KDE bắt buộc khác. 

Mặc dù ví dụ này có chỗ cho tất cả các KDE Vận chuyển cần thiết nhằm mục đích minh 
họa, 21 CFR 1.1455(g) quy định rằng quý vị không cần lưu tất cả các thông tin theo 
yêu cầu của quy tắc trong một bộ hồ sơ duy nhất. Kế hoạch truy xuất nguồn gốc của 
quý vị phải nêu rõ định dạng và vị trí của các hồ sơ mà quý vị cần lưu trữ theo quy định, 
mục § 1.1315(a)(1). Để phù hợp với vận đơn thông thường, ví dụ này cũng bao gồm 
chỗ thể hiện thông tin không được yêu cầu theo Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm. 
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Ví dụ vận đơn số 2 

Dưới đây là ví dụ về vận đơn có thể dùng để ghi lại và chia sẻ tất cả các Phần tử dữ 
liệu chính (KDE) theo yêu cầu trong Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với Sự 
kiện theo dõi quan trọng về hoạt động Vận chuyển (§ 1.1340). Các trường trong tài liệu 
này có thể dùng để ghi lại các KDE Vận chuyển cần thiết được xác định bằng các mã 
số. Thông tin chính của những mã số này được thể hiện bên dưới vận đơn. Quý vị nên 
tham khảo quy tắc để nắm được thông tin chính xác theo yêu cầu. 

Ví dụ: tài liệu này chỉ ra rằng có thể sử dụng trường “Consignee” (Người nhận) để đáp 
ứng yêu cầu về việc duy trì và cung cấp thông tin mô tả địa điểm cho người nhận ngay 
sau đó (không phải là người vận chuyển) của thực phẩm. Nếu quý vị chọn đáp ứng yêu 
cầu này trong trường “Consignee” (Người nhận) của vận đơn, thì trường này sẽ phải 
chứa tất cả các thông tin bắt buộc đối với KDE này, tức là tên doanh nghiệp, số điện 
thoại, địa chỉ địa điểm thực tế (hoặc tọa độ địa lý), thành phố, Tiểu bang và mã zip cho 
các địa điểm trong nước (và thông tin tương đương đối với các địa điểm ở nước ngoài) 
cho địa điểm mà thực phẩm đang được vận chuyển đến. 

Thể hiện mã lô truy xuất nguồn gốc (TLC) trong vận đơn là một cách để liên kết TLC 
với các KDE bắt buộc khác. 

Mặc dù ví dụ này có chỗ cho tất cả các KDE Vận chuyển nhằm mục đích minh họa, 21 
CFR 1.1455(g) quy định rằng quý vị không cần lưu tất cả các thông tin theo yêu cầu 
của quy tắc trong một bộ hồ sơ duy nhất. Kế hoạch truy xuất nguồn gốc của quý vị phải 
nêu rõ định dạng và vị trí của các hồ sơ mà quý vị cần lưu trữ theo quy tắc, mục § 
1.1315(a)(1). Để phù hợp với vận đơn thông thường, ví dụ này cũng bao gồm chỗ thể 
hiện thông tin không được yêu cầu theo Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. 
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